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BÁO CÁO
Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, 
văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến 
dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/06/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là dự thảo Quyết định). Kết quả rà soát như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
Việc rà soát nhằm bảo đảm dự thảo Quyết định phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đồng thời xác định đầy đủ phạm vi thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và giới hạn của Quy chế phối hợp, không để quy định về phối hợp làm thay đổi, chuyển giao hoặc mở rộng thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản, kết luận, xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền.
Rà soát được thực hiện theo hai chiều: từ từng nhóm quy định của dự thảo đối chiếu với văn bản quy phạm pháp luật có thẩm quyền cao hơn và pháp luật chuyên ngành để kiểm chứng căn cứ, chủ thể, thẩm quyền, trình tự và hậu quả pháp lý; đồng thời từ các quy định hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, xử lý vi phạm hành chính, dữ liệu, thương mại điện tử, hải quan, tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương để xác định những nội dung cần được thể hiện trong cơ chế phối hợp nhưng không được quy định lại hoặc làm biến đổi nội dung của pháp luật nguồn.
Yêu cầu rà soát là phân biệt rõ: (i) quy định thuộc phạm vi Quy chế phối hợp; (ii) quy định thuộc luật, nghị định, thông tư chuyên ngành mà Quy chế chỉ được dẫn chiếu hoặc thiết lập điểm phối hợp; và (iii) vấn đề về nguồn lực, tổ chức thực hiện. Dự thảo không được dùng để tạo thủ tục hành chính mới, đặt ra điều kiện kinh doanh, nghĩa vụ cung cấp dữ liệu, chế độ miễn, giảm kiểm tra, mức xử phạt, biện pháp cưỡng chế hoặc thẩm quyền chuyên ngành mới khi pháp luật có thẩm quyền chưa quy định.
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
Phạm vi rà soát bao gồm các văn bản của Đảng; Hiến pháp và văn bản sửa đổi Hiến pháp; luật, bộ luật và luật sửa đổi, bổ sung; nghị định của Chính phủ; Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg hiện hành; thông tư chuyên ngành còn hiệu lực đến thời điểm rà soát và các văn bản đã được ban hành nhưng cần tiếp tục theo dõi hiệu lực, quy định chuyển tiếp hoặc khả năng tác động đến dự thảo. Việc rà soát tập trung vào các quan hệ pháp luật trực tiếp hoặc có giao thoa với 07 chương, 46 điều của Quy chế kèm theo dự thảo.
Tổng cộng đã rà soát 07 văn bản của Đảng; 48 văn bản quy phạm pháp luật trọng tâm, gồm 01 Hiến pháp, 01 nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, 24 luật, bộ luật hoặc luật sửa đổi, bổ sung, 14 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 07 thông tư; đồng thời rà soát 04 điều ước quốc tế/hiệp định thương mại có cam kết trực tiếp liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp. Danh mục theo nhóm nội dung, kết quả đánh giá và đề xuất xử lý được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo
Đã rà soát 07 văn bản của Đảng có liên quan trực tiếp hoặc có tính định hướng đối với dự thảo, gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/07/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật; Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/04/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Kết quả rà soát cho thấy các định hướng cơ bản của dự thảo phù hợp với các chủ trương nêu trên: hoàn thiện cơ chế phối hợp trên cơ sở thẩm quyền luật định; xử lý chồng chéo, trùng lặp; tăng cường trách nhiệm tổ chức thi hành; chuyển từ phối hợp chủ yếu bằng văn bản sang phối hợp dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro, hậu kiểm và cảnh báo; cập nhật mô hình tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp; giảm yêu cầu cung cấp lại dữ liệu và hạn chế kiểm tra lặp lại không cần thiết.
Không phát hiện quy định nào của dự thảo trái hoặc không phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng đã rà soát. Tuy nhiên, việc thể chế hóa phải tiếp tục tuân thủ giới hạn thẩm quyền: chủ trương tăng cường kiểm tra, chuyển đổi số hoặc giảm chi phí tuân thủ không được hiểu là căn cứ để tự tạo thẩm quyền kiểm tra, nghĩa vụ dữ liệu, thủ tục hành chính hoặc cơ chế miễn, giảm kiểm tra ngoài luật và nghị định chuyên ngành. Nội dung này đã được kiểm soát tại Điều 1, Điều 4, Điều 6, Điều 16, Điều 21 đến Điều 25 và Điều 41 của dự thảo.
2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo
2.1. Hiến pháp, pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/06/2025 của Quốc hội, là căn cứ kiểm soát các nguyên tắc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Dự thảo chủ yếu điều chỉnh quan hệ phối hợp trong hệ thống cơ quan nhà nước và chỉ dẫn chiếu nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo pháp luật hiện hành, không đặt ra hạn chế quyền mới; do đó không phát hiện nội dung trái Hiến pháp.
[bookmark: _GoBack]Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/06/2025, và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025, là căn cứ về hình thức, thẩm quyền, trình tự và hồ sơ. Việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ để quy định cơ chế phối hợp thuộc hình thức văn bản và thẩm quyền luật định; đồng thời Nghị định số 37/2026/NĐ-CP đã giao trực tiếp Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế. Việc lựa chọn hình thức văn bản để thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg phù hợp với khoản 4 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do dự thảo thay đổi cơ bản cấu trúc, phạm vi cơ chế phối hợp và sửa đổi quá một phần hai tổng số điều của Quy chế hiện hành.
Về hồ sơ, Báo cáo rà soát này được lập độc lập theo Mẫu số 07 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, đồng bộ với Tờ trình, Báo cáo tổng kết thi hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, Bản so sánh, thuyết minh theo Mẫu số 12, Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình và các tài liệu khác trong hồ sơ thẩm định.
2.2. Pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và căn cứ trực tiếp của Quy chế
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và Luật số 78/2025/QH15 ngày 18/06/2025, cùng Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ là nhóm văn bản nguồn trực tiếp. Pháp luật hiện hành đã thay đổi phương thức quản lý theo mức độ rủi ro; quy định kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gián tiếp; trách nhiệm phối hợp, chia sẻ dữ liệu, tránh trùng lặp; truy xuất nguồn gốc, nhãn điện tử, hộ chiếu số và trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi sản xuất, nhập khẩu, lưu thông.
Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP giới hạn phối hợp kiểm tra giữa các cơ quan kiểm tra vào trường hợp có sự giao thoa trong chức năng quản lý nhà nước của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực đối với sản phẩm, hàng hóa hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm có quy mô lớn, tính chất phức tạp; khoản 4 Điều 15 và khoản 1 Điều 93 giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Quy chế. Dự thảo đã bám sát giới hạn này tại khoản 2 Điều 4, Điều 5, Điều 11 và Điều 12; các hình thức chia sẻ thông tin, dữ liệu, hỗ trợ chuyên môn ngoài cuộc kiểm tra được quy định như hoạt động phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, không phải là căn cứ độc lập để ban hành quyết định kiểm tra.
Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP là căn cứ xác định trách nhiệm quản lý sản phẩm, hàng hóa có nhiều mục đích sử dụng hoặc giao thoa về đặc tính kỹ thuật. Dự thảo Điều 6 ưu tiên thẩm quyền đã được luật, nghị định và pháp luật chuyên ngành xác định, chỉ sử dụng cơ chế đầu mối để điều phối; không thiết lập một thứ tự ưu tiên thẩm quyền mới. Cách tiếp cận này bảo đảm tính hợp pháp và khắc phục hạn chế của cơ chế cũ khi có xu hướng mặc định một cơ quan chủ trì do cấp hành chính hoặc do tính liên ngành của vụ việc.
2.3. Pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, thanh tra và xử lý chồng chéo
Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/08/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành và Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25/06/2025 là căn cứ trực tiếp để phân biệt hoạt động kiểm tra chuyên ngành với thanh tra, xác định quyết định kiểm tra, Đoàn kiểm tra, xử lý chồng chéo và theo dõi sau kiểm tra. Dự thảo không quy định lại trình tự, thủ tục kiểm tra mà dẫn chiếu pháp luật này tại Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 12, Điều 25, Điều 26 và Điều 30.
Cơ chế không kiểm tra lặp lại tại khoản 3 Điều 4 được giới hạn bởi ba yếu tố cùng đối tượng, cùng nội dung, cùng thời kỳ và điều kiện đã có kết quả kiểm tra hợp pháp có thể sử dụng; đồng thời bảo lưu trường hợp phát sinh căn cứ kiểm tra mới theo pháp luật. Quy định này phù hợp hơn phương án cấm tuyệt đối kiểm tra một doanh nghiệp quá một lần trong năm và không làm vô hiệu thẩm quyền chuyên ngành của cơ quan khác khi nội dung, khách thể hoặc căn cứ kiểm tra khác nhau.
2.4. Pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp và đo lường
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2025/QH15 ngày 14/06/2025, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026, Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 25/05/2026 và Thông tư số 16/2026/TT-BKHCN ngày 09/04/2026 là căn cứ xác định đúng phạm vi hoạt động đánh giá sự phù hợp, tổ chức công nhận, chỉ định, thừa nhận kết quả và cơ chế sử dụng kết quả trong nước, nước ngoài. Dự thảo Điều 18 đến Điều 20 phân biệt tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, chuyên gia kỹ thuật; kết quả chuyên môn chỉ là căn cứ kỹ thuật để cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận; Quy chế không giao tổ chức công nhận quyền kết luận trực tiếp chất lượng của mẫu sản phẩm, hàng hóa.
Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012, Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 36/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026, cùng Thông tư số 54/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 là căn cứ để giới hạn Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của dự thảo. Khi vụ việc chất lượng có nội dung đo lường, cơ quan kiểm tra chất lượng chỉ đề nghị cơ quan, tổ chức có chức năng phù hợp phối hợp; nội dung, phương thức và trình tự kiểm tra nhà nước về đo lường tiếp tục thực hiện theo pháp luật đo lường.
2.5. Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm
Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 06/08/2026, là căn cứ đối với Điều 27, Điều 29 và Điều 30. Dự thảo chỉ quy định cơ chế chuyển, tiếp nhận, phối hợp bổ sung hồ sơ và theo dõi tình trạng xử lý; không tạo hành vi vi phạm, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục cưỡng chế hoặc biện pháp khắc phục hậu quả mới.
Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 99/2025/QH15 ngày 27/06/2025, là căn cứ đối với cơ chế chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Điều 28. Dự thảo sử dụng kỹ thuật dẫn chiếu, yêu cầu bảo toàn hồ sơ, mẫu, tang vật, phương tiện và dữ liệu điện tử trong phạm vi thẩm quyền, không quy định lại thẩm quyền điều tra, khởi tố hoặc hoạt động tố tụng.
2.6. Pháp luật về tổ chức bộ máy, phân công và chính quyền địa phương 02 cấp
Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18/02/2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/06/2025; Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24/06/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ là căn cứ để rà soát Chương VI và Điều 46 của dự thảo. Dự thảo không phân quyền, phân cấp mới mà quy định trách nhiệm phối hợp trong giới hạn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật giao.
Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, dự thảo Điều 37 bám sát khoản 5 Điều 48 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: phối hợp kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, phát hiện và chuyển thông tin, cử đại diện phối hợp, tuyên truyền và hỗ trợ theo dõi khắc phục. Khoản 6 Điều 37 khẳng định việc tham gia phối hợp không làm phát sinh thẩm quyền lấy mẫu kỹ thuật, kết luận chất lượng, xử phạt hoặc thẩm quyền chuyên ngành khác nếu pháp luật không giao. Quy định này bảo đảm không biến trách nhiệm phối hợp của cấp xã thành thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành.
Việc ghi nhận trách nhiệm của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tại Điều 33 chỉ phù hợp khi được đặt trong điều kiện “theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ”, không được hiểu là nguồn phát sinh thẩm quyền độc lập ngoài Nghị định số 225/2026/NĐ-CP và văn bản phân công nội bộ. Dự thảo hiện đã thể hiện nguyên tắc này và cần tiếp tục duy trì trong bản hoàn thiện.
2.7. Pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, thương mại điện tử, hải quan và bảo vệ người tiêu dùng
Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/06/2023; Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/06/2025; Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Chuyển đổi số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025; Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026; Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20/06/2023 là căn cứ để rà soát Điều 14, Điều 16, Chương IV, Điều 31, Điều 38, Điều 39 và Điều 41.
Dự thảo đã tuân thủ nguyên tắc chỉ khai thác, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi cơ quan nhà nước được quyền tạo lập, quản lý hoặc khai thác; không làm phát sinh nghĩa vụ khai báo, báo cáo mới; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân. Hình ảnh, âm thanh, video, thông điệp dữ liệu và dữ liệu điện tử khác chỉ được sử dụng làm căn cứ kết luận, xử lý khi đáp ứng điều kiện về chứng cứ, nguồn, tính toàn vẹn, phương thức thu thập, lưu giữ, thẩm quyền và trình tự theo pháp luật.
Đối với nền tảng số, bưu chính, chuyển phát và logistics, Điều 16 và Điều 39 không tự đặt thời hạn gỡ bỏ, nghĩa vụ bảo toàn hoặc cung cấp dữ liệu mới; chỉ dẫn chiếu nghĩa vụ theo pháp luật chuyên ngành và yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Cách thiết kế này bảo đảm Quy chế không trở thành nguồn nghĩa vụ kinh doanh mới ngoài Luật Thương mại điện tử và pháp luật có liên quan.
2.8. Pháp luật về kinh phí, nhân lực, quản lý rủi ro và điều kiện bảo đảm
Thông tư số 24/2026/TT-BKHCN ngày 30/05/2026 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thi hành Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; Thông tư số 25/2026/TT-BKHCN ngày 30/05/2026 quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 33/2026/TT-BKHCN ngày 15/06/2026 quy định về trang phục riêng, phù hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 36/2026/TT-BKHCN ngày 30/06/2026 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ là các văn bản trực tiếp liên quan Điều 4, Điều 19, Điều 42, Điều 43 và cơ chế quản lý rủi ro.
Dự thảo không tạo quỹ hoặc nguồn kinh phí phối hợp chung; từng cơ quan lập dự toán và chịu trách nhiệm đối với phần việc thuộc nhiệm vụ được giao. Việc bố trí kiểm soát viên chất lượng, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trang phục và chuyển tiếp thực hiện theo pháp luật hiện hành, có ngoại lệ phù hợp đối với lực lượng vũ trang. Cách thiết kế này không làm phát sinh biên chế hoặc chế độ tài chính mới bằng Quyết định.
2.9. Một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện về tính thống nhất và kỹ thuật quy phạm
Qua rà soát, chưa phát hiện mâu thuẫn về thẩm quyền hoặc nội dung làm cho dự thảo không thể trình thẩm định. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chặt chẽ của bản gửi thẩm định và bản trình Thủ tướng Chính phủ, cần tiếp tục xử lý một số điểm kỹ thuật sau:
- Khoản 5 và khoản 8 Điều 25 đang cùng quy định không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, tài liệu, dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã được quyền khai thác, chia sẻ và đủ giá trị sử dụng. Hai khoản có nội dung cơ bản trùng nhau; đề nghị giữ một khoản và lược bỏ khoản còn lại để tránh lặp quy phạm.
- Thời hạn 03 ngày làm việc tại khoản 2 Điều 8 là thời hạn phối hợp nội bộ giữa cơ quan, không phải thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân. Cần giữ phạm vi áp dụng đúng là cơ quan phối hợp và không mở rộng thời hạn này thành nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp, doanh nghiệp, nền tảng số hoặc đối tượng kiểm tra nếu pháp luật chuyên ngành chưa quy định.
- Các quy định ghi đích danh Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tại khoản 9 Điều 6 và Điều 33 cần tiếp tục gắn với cụm từ “theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ”, bảo đảm đây là đầu mối chuyên môn, không phải chủ thể được Quyết định tạo thẩm quyền kiểm tra hoặc xử lý độc lập.
- Các dẫn chiếu điều, khoản của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và văn bản sửa đổi phải được kiểm tra lần cuối trên bản chính thức trước khi ký; việc viện dẫn văn bản trong Quy chế chỉ thực hiện khi cần thiết để xác định giới hạn thẩm quyền hoặc điều kiện áp dụng, tránh dẫn chiếu dày đặc làm giảm tính ổn định của văn bản.
3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo
Đã rà soát 04 điều ước quốc tế/hiệp định thương mại có nội dung trực tiếp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, gồm: Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO TBT Agreement); Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Chương 8 về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Chương 5 về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Chương 6 về Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp.
Xét theo phạm vi, 03 văn kiện có tính đa phương/khu vực (WTO/TBT, CPTPP, RCEP) và 01 hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Các tài liệu nguồn của hồ sơ dự thảo hiện không thể hiện đầy đủ thông tin phân loại theo danh nghĩa ký kết nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ; nội dung này cần được đối chiếu lần cuối với cơ sở dữ liệu điều ước quốc tế do cơ quan có thẩm quyền quản lý trước khi ký Báo cáo chính thức. Việc phân loại danh nghĩa ký kết không làm thay đổi kết quả đánh giá tương thích nội dung của dự thảo.
Các cam kết có liên quan tập trung vào minh bạch, không phân biệt đối xử, tránh tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết cho thương mại, khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tạo thuận lợi cho quy trình đánh giá sự phù hợp, trao đổi thông tin và thừa nhận kết quả khi đủ điều kiện. Không có điều ước nào trong 04 văn kiện nêu trên yêu cầu Việt Nam phải nội luật hóa bằng một quy định riêng về cơ chế phối hợp nội bộ giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Dự thảo Quyết định chủ yếu điều chỉnh quan hệ phối hợp trong nước, không đặt ra quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc, điều kiện nhập khẩu, điều kiện lưu thông hoặc thủ tục đánh giá sự phù hợp mới. Điều 18 đến Điều 20 chỉ quy định cơ chế sử dụng kết quả hợp pháp và dẫn chiếu pháp luật về công nhận, chỉ định, thừa nhận; Điều 14, Điều 16 và Chương IV chỉ quy định phối hợp dữ liệu và hậu kiểm. Vì vậy, không phát hiện nội dung không tương thích với các điều ước quốc tế đã rà soát.
Đối với sản phẩm, hàng hóa hoặc kết quả đánh giá sự phù hợp cụ thể thuộc phạm vi điều ước quốc tế, hiệp định thừa nhận lẫn nhau hoặc thỏa thuận quốc tế chuyên ngành, cơ quan áp dụng Quy chế phải thực hiện theo điều ước quốc tế và pháp luật chuyên ngành tương ứng; Quy chế không thay thế hoặc làm thay đổi điều kiện thừa nhận kết quả. Cần duy trì nguyên tắc này khi hoàn thiện Điều 18 đến Điều 20 và các điều có liên quan.
4. Kết luận và đề xuất xử lý
Kết quả rà soát cho thấy dự thảo Quyết định có cơ sở chính trị, pháp lý; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ; có căn cứ trực tiếp tại khoản 4 Điều 15 và khoản 1 Điều 93 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; về cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế được rà soát.
Đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo các yêu cầu: giữ đúng phạm vi “phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”; bảo đảm nguyên tắc thẩm quyền gốc trước, phối hợp sau; không quy định lại thủ tục kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc nghĩa vụ chuyên ngành; loại bỏ nội dung trùng lặp tại Điều 25; kiểm soát chặt việc ghi tên đơn vị đầu mối; tiếp tục rà soát điều, khoản dẫn chiếu và cập nhật các văn bản được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từ thời điểm lập Báo cáo đến thời điểm gửi thẩm định, trình ban hành.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo nội dung kết quả rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa./.
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Phụ lục
KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT, ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BKHCN ngày     tháng     năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần/phù hợp)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Hoàn thiện cơ chế phối hợp theo đúng thẩm quyền; phòng ngừa chồng chéo, trùng lặp; tăng trách nhiệm tổ chức thi hành (Điều 4, Điều 6 đến Điều 12, Điều 26 đến Điều 30).
	Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
	Phù hợp. Dự thảo đặt nguyên tắc đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đầu mối phối hợp không làm thay đổi thẩm quyền; xử lý chồng chéo theo pháp luật hiện hành.
	Giữ nguyên nguyên tắc “thẩm quyền gốc trước, phối hợp sau”; không dùng cơ chế phối hợp để chuyển giao hoặc mở rộng thẩm quyền.

	Nâng cao hiệu quả kiểm tra chất lượng, phối hợp chuyên môn, kỹ thuật, lấy mẫu, sử dụng kết quả hợp pháp đã có (Điều 13 đến Điều 20).
	Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/07/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
	Phù hợp với yêu cầu hoàn thiện pháp luật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và tăng cường kiểm tra, giám sát; dự thảo chỉ điều chỉnh cơ chế phối hợp, không mở rộng thành quy chế thanh tra, kiểm tra chung toàn lĩnh vực.
	Tiếp tục giữ phạm vi chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các nội dung đo lường, đánh giá sự phù hợp chỉ quy định điểm phối hợp và sử dụng kết quả theo pháp luật chuyên ngành.

	Phối hợp dựa trên dữ liệu; cảnh báo rủi ro; kiểm tra gián tiếp, trực tuyến, từ xa; không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã có (Điều 21 đến Điều 25, Điều 44, Điều 45).
	Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
	Thể chế hóa trực tiếp định hướng quản trị dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số. Dự thảo gắn dữ liệu với nguồn, phân quyền, giá trị pháp lý và bảo mật.
	Giữ Chương IV; tiếp tục bảo đảm không tạo nghĩa vụ dữ liệu mới cho tổ chức, cá nhân ngoài pháp luật chuyên ngành.

	Gắn xây dựng pháp luật với tổng kết thi hành; thiết kế quy định khả thi, không tạo thủ tục hành chính mới; theo dõi hiệu quả sau ban hành.
	Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật.
	Phù hợp. Hồ sơ dự thảo được xây dựng trên kết quả tổng kết QĐ36; dự thảo phân biệt vấn đề quy phạm với vấn đề nguồn lực và pháp luật chuyên ngành.
	Tiếp tục đồng bộ Báo cáo Mẫu 07, Mẫu 08, Mẫu 12 và Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình; rà soát hiệu quả thực thi sau ban hành.

	Cập nhật trách nhiệm trung ương - địa phương, cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (Điều 32-38).
	Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
	Phù hợp. Dự thảo không duy trì cơ học mô hình tổ chức năm 2010; trách nhiệm được quy định theo chức năng, thẩm quyền hiện hành.
	Giữ điều kiện “theo phân công” đối với đầu mối tổ chức; hạn chế đóng cứng tên đơn vị nếu không cần thiết để bảo đảm tính ổn định.

	Xử lý mâu thuẫn, chồng chéo; nâng cao hiệu quả thi hành; sử dụng dữ liệu và kết quả hợp pháp đã có; giảm kiểm tra không cần thiết.
	Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/04/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
	Phù hợp. Dự thảo không quy định lại thủ tục kiểm tra, xử phạt; thiết lập cơ chế điều phối, chuyển hồ sơ và theo dõi khắc phục.
	Tiếp tục loại bỏ nội dung trùng lặp; riêng khoản 5 và khoản 8 Điều 25 đề nghị hợp nhất, chỉ giữ một quy định.

	Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; hạn chế yêu cầu hồ sơ, dữ liệu lặp lại; phòng ngừa kiểm tra trùng lặp, giảm chi phí tuân thủ (Điều 4, Điều 9-10, Điều 20, Điều 25, Điều 41).
	Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
	Phù hợp với yêu cầu tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, giảm chi phí tuân thủ. Dự thảo vẫn bảo lưu quyền kiểm tra khi có căn cứ mới theo pháp luật.
	Giữ cơ chế tái sử dụng dữ liệu và kết quả; không chuyển thành quy tắc tuyệt đối “một doanh nghiệp chỉ kiểm tra một lần/năm”.


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Hình thức, thẩm quyền, hồ sơ; ban hành văn bản thay thế QĐ36.
	Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/06/2025; Luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/06/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025.
	Dự thảo thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, có căn cứ giao nhiệm vụ cụ thể tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Phương án thay thế phù hợp khoản 4 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vì thay đổi cơ bản và sửa đổi quá 1/2 số điều của Quy chế hiện hành.
	Tiếp tục thực hiện đầy đủ hồ sơ, lấy ý kiến, thẩm định; đồng bộ Mẫu 07, Mẫu 08, Mẫu 10, Mẫu 12 và Tờ trình.

	Phân công, đầu mối, trách nhiệm trung ương - địa phương, UBND cấp xã (Điều 6, Điều 32-38, Điều 46).
	Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18/02/2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/06/2025; Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24/06/2026.
	Dự thảo không phân quyền, phân cấp mới. Trách nhiệm phối hợp được gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hiện hành; UBND cấp xã không bị biến thành cơ quan kiểm tra chuyên ngành.
	Giữ cơ chế “theo phân công”; không giao đơn vị đầu mối quyền kiểm tra/xử lý độc lập nếu văn bản nguồn không giao.

	Quản lý rủi ro, phạm vi phối hợp kiểm tra, dữ liệu, liên ngành, liên tỉnh, hậu kiểm (Điều 1-16, Điều 21-31, Điều 32-37).
	Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và Luật số 78/2025/QH15 ngày 18/06/2025; Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026.
	Phù hợp trực tiếp khoản 3, khoản 4 Điều 15, Điều 93-96 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Dự thảo giới hạn phối hợp kiểm tra đúng trường hợp pháp luật quy định; các hoạt động chia sẻ dữ liệu/chuyên môn không phải căn cứ độc lập để kiểm tra.
	Giữ giới hạn khoản 2 Điều 4 và Điều 12; không mở rộng phạm vi thành phối hợp thanh tra, kiểm tra chung toàn lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

	Xử lý chồng chéo, kế hoạch, đoàn kiểm tra, kiểm tra trực tuyến/từ xa và theo dõi sau kiểm tra (Điều 7-12, Điều 25-30).
	Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/08/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành; Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25/06/2025.
	Dự thảo sử dụng kỹ thuật dẫn chiếu, không quy định lại thủ tục. Cơ chế tránh kiểm tra lặp lại có điều kiện, không làm mất thẩm quyền của cơ quan khác khi khác nội dung/căn cứ.
	Tiếp tục tránh quy tắc tuyệt đối “một lần/năm”; xử lý chồng chéo theo đối tượng, nội dung, thời kỳ và kết quả hợp pháp đã có.

	Đánh giá sự phù hợp, tổ chức công nhận, chỉ định/thừa nhận, sử dụng kết quả kỹ thuật (Điều 18-20, Điều 40).
	Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2025/QH15 ngày 14/06/2025; Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026; Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 25/05/2026; Thông tư số 16/2026/TT-BKHCN ngày 09/04/2026.
	Phù hợp. Dự thảo phân biệt tổ chức đánh giá sự phù hợp với tổ chức công nhận; kết quả chuyên môn là căn cứ kỹ thuật, quyền kết luận/xử lý vẫn thuộc cơ quan có thẩm quyền.
	Giữ tiêu chí sử dụng kết quả theo phạm vi năng lực, đối tượng, lô hàng, chỉ tiêu, hiệu lực; không dùng Quy chế để đặt điều kiện công nhận/chỉ định mới.

	Phối hợp khi vụ việc chất lượng có nội dung đo lường; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và lấy mẫu (Điều 17-19, Điều 42).
	Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012; Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 được sửa đổi bởi Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 36/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026; Thông tư số 54/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025.
	Phù hợp. Quy chế chỉ thiết lập điểm phối hợp, không biến kiểm tra chất lượng thành kiểm tra nhà nước về đo lường hoặc giao cơ quan chất lượng thẩm quyền đo lường.
	Duy trì dẫn chiếu pháp luật đo lường; định danh đúng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo đối tượng và mục đích.

	Chuyển hồ sơ vi phạm hành chính, xử lý và khắc phục sau kiểm tra (Điều 27, Điều 29-30).
	Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021; Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 06/08/2026.
	Phù hợp nếu chỉ quy định chuyển, tiếp nhận, phối hợp bổ sung hồ sơ và theo dõi. Dự thảo không tạo hành vi, mức phạt, thẩm quyền xử phạt/cưỡng chế mới.
	Giữ kỹ thuật dẫn chiếu; mọi biện pháp cưỡng chế, khắc phục phải do cơ quan/người có thẩm quyền áp dụng theo pháp luật vi phạm hành chính và chuyên ngành.

	Chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bảo toàn hồ sơ, mẫu, tang vật, dữ liệu (Điều 28).
	Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 99/2025/QH15 ngày 27/06/2025.
	Phù hợp. Dự thảo không quy định thẩm quyền điều tra/khởi tố, chỉ xác lập nghĩa vụ phối hợp, cung cấp tài liệu và bảo toàn trong phạm vi thẩm quyền.
	Không quy định trình tự tố tụng riêng trong Quy chế; bảo đảm yêu cầu bảo mật dữ liệu điều tra.

	Dữ liệu điện tử, chứng cứ điện tử, bảo vệ dữ liệu, kiểm tra gián tiếp/trực tuyến/từ xa (Điều 21 đến Điều 25, Điều 31).
	Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/06/2023; Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/06/2025.
	Phù hợp. Dự thảo xác định trách nhiệm của cơ quan tạo lập và khai thác dữ liệu; dữ liệu chỉ dùng làm căn cứ kết luận/xử lý khi đáp ứng điều kiện về chứng cứ, nguồn, tính toàn vẹn, thu thập và lưu giữ.
	Giữ các hàng rào về phân quyền, mục đích, bảo mật và quyền giải trình; không đặt nghĩa vụ dữ liệu mới cho tổ chức, cá nhân.

	Hàng hóa trên nền tảng số, chủ quản nền tảng, bưu chính, logistics (Điều 16, Điều 39).
	Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025; Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026.
	Phù hợp vì Quy chế chỉ dẫn chiếu nghĩa vụ cung cấp dữ liệu, sàng lọc, gỡ bỏ, ngăn chặn, cảnh báo theo pháp luật chuyên ngành và yêu cầu hợp pháp; không tự đặt thời hạn hoặc nghĩa vụ mới.
	Tiếp tục không quy định cứng 24-48 giờ nếu pháp luật thương mại điện tử không giao; xác định rõ cơ quan yêu cầu phải có thẩm quyền.

	Hàng hóa nhập khẩu, hậu kiểm, dữ liệu tờ khai, phối hợp với hải quan; quyền lợi người tiêu dùng (Điều 14, Điều 23, Điều 31, Điều 38).
	Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20/06/2023.
	Phù hợp. Dự thảo tách hậu kiểm sau thông quan với thủ tục kiểm tra trước thông quan; việc chia sẻ dữ liệu và công khai/cảnh báo đều đặt trong giới hạn pháp luật.
	Giữ nguyên ranh giới giữa thủ tục hải quan và hậu kiểm chất lượng; không dùng Quy chế để tạo thủ tục nhập khẩu mới.

	Thực hiện điều ước quốc tế và thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp (Điều 18-20).
	Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/04/2016; pháp luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 16/2026/TT-BKHCN.
	Dự thảo không thay thế điều ước quốc tế hoặc cơ chế thừa nhận; chỉ quy định sử dụng kết quả hợp pháp trong phối hợp nội bộ.
	Khi điều ước quốc tế áp dụng cho sản phẩm/kết quả cụ thể có quy định khác, thực hiện theo điều ước và pháp luật chuyên ngành.

	Kinh phí, nhân lực, kiểm soát viên chất lượng, quản lý rủi ro (Điều 4, Điều 42-45).
	Thông tư số 24/2026/TT-BKHCN ngày 30/05/2026; Thông tư số 25/2026/TT-BKHCN ngày 30/05/2026; Thông tư số 33/2026/TT-BKHCN ngày 15/06/2026; Thông tư số 36/2026/TT-BKHCN ngày 30/06/2026.
	Phù hợp. Dự thảo không tạo nguồn kinh phí/biên chế mới; sử dụng danh mục rủi ro và tiêu chuẩn KSVCL theo văn bản chuyên ngành.
	Tiếp tục quy định nguồn lực theo dự toán/phân cấp; lưu ý ngoại lệ áp dụng TT25, TT33 đối với lực lượng vũ trang.

	Thay thế cơ chế phối hợp năm 2010.
	Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
	Nhiều căn cứ, cơ chế tổ chức và phương thức phối hợp đã không còn đồng bộ với Luật sửa đổi năm 2025, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và mô hình tổ chức hiện hành. Dự thảo mới 07 chương, 46 điều là thay đổi cơ bản.
	Ban hành Quyết định mới thay thế toàn bộ Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg; quy định chuyển tiếp để không làm gián đoạn cuộc kiểm tra đã có quyết định.

	Kỹ thuật tránh trùng lặp quy phạm trong kiểm tra gián tiếp, trực tuyến, từ xa (Điều 25).
	Nguyên tắc rõ ràng, thống nhất của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 217/2025/NĐ-CP về kiểm tra trực tuyến, từ xa; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP về trực tiếp, gián tiếp.
	Khoản 5 và khoản 8 Điều 25 hiện trùng đáng kể nội dung “không yêu cầu cung cấp lại”. Đây là vấn đề kỹ thuật, không phải xung đột thẩm quyền nhưng làm giảm tính cô đọng.
	Đề nghị lược bỏ khoản 8 hoặc hợp nhất vào khoản 5; đồng thời rà soát lại số thứ tự các khoản sau chỉnh lý.


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nguyên tắc minh bạch, không phân biệt đối xử, quản lý rủi ro, không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết; không đặt yêu cầu kỹ thuật mới.
	Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO (WTO TBT Agreement): các nguyên tắc về không phân biệt đối xử, tránh trở ngại không cần thiết cho thương mại, minh bạch và đánh giá sự phù hợp.
	Tương thích. Dự thảo chỉ điều chỉnh phối hợp nội bộ, không ban hành quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc hoặc điều kiện nhập khẩu/lưu thông mới.
	Không bổ sung nghĩa vụ kỹ thuật mới vào Quy chế; mọi yêu cầu kỹ thuật phải xuất phát từ QCVN, tiêu chuẩn được viện dẫn hoặc pháp luật chuyên ngành.

	Sử dụng, trao đổi và thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp hợp pháp (Điều 18-20).
	CPTPP, Chương 8 về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại: minh bạch, tạo thuận lợi cho đánh giá sự phù hợp và hạn chế rào cản kỹ thuật không cần thiết.
	Tương thích. Quy chế không tự quy định điều kiện thừa nhận, chỉ yêu cầu sử dụng kết quả trong phạm vi giá trị pháp lý và điều kiện sử dụng theo pháp luật/điều ước.
	Giữ dẫn chiếu pháp luật về thừa nhận kết quả; không coi kết quả nước ngoài đương nhiên được sử dụng nếu chưa đáp ứng điều kiện áp dụng.

	Phối hợp dữ liệu, kiểm tra/hậu kiểm hàng hóa và sử dụng kết quả kỹ thuật trong thương mại với EU.
	EVFTA, Chương 5 về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại: minh bạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và thuận lợi hóa thương mại.
	Tương thích. Dự thảo không phân biệt theo xuất xứ và không tạo một lớp thủ tục kiểm tra bổ sung riêng đối với hàng hóa EU.
	Khi sản phẩm/kết quả cụ thể thuộc cam kết EVFTA, thực hiện theo cam kết và pháp luật chuyên ngành tương ứng.

	Phối hợp đối với hàng hóa nhập khẩu, kết quả đánh giá sự phù hợp và thông tin kỹ thuật trong khu vực.
	RCEP, Chương 6 về Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp.
	Tương thích. Dự thảo có cơ chế tái sử dụng kết quả hợp pháp đã có, kết nối dữ liệu và tránh kiểm tra lặp lại nhưng không thiết lập ưu đãi/thừa nhận ngoài điều ước.
	Tiếp tục bảo đảm cơ chế phối hợp không làm phát sinh biện pháp TBT mới; áp dụng điều ước khi có quy định cụ thể cho sản phẩm, kết quả đánh giá sự phù hợp.


Ghi chú: Báo cáo rà soát 04 điều ước/hiệp định nêu trên theo nội dung cam kết có liên quan. Thông tin phân loại danh nghĩa ký kết nhân danh Nhà nước/Chính phủ cần được đối chiếu lần cuối với cơ sở dữ liệu điều ước quốc tế của cơ quan có thẩm quyền trước khi ký phát hành chính thức.
